
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2025 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo  

đối với viên chức thuộc diện UBND tỉnh quản lý 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy 

định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 
tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa 

quản lý; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1442/TTr-SNV ngày 

04/12/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 16 viên 

chức thuộc Trường Đại học Hồng Đức (Có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trường Đại học 

Hồng Đức; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên 

trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  

- Như Điều 2 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 



DANH SÁCH VIÊN CHỨC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

ĐƯỢC NÂNG MỨC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
 

 

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh 

Mã số chức danh nghề nghiệp, phụ 

cấp thâm niên nhà giáo hiện hưởng 

Mức hưởng phụ cấp 

thâm niên nhà giáo 

mới 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp 

Phụ cấp 

(%) 

Thời gian 

hưởng 

Phụ cấp 

(%) 

Thời gian 

hưởng 

1 Bùi Văn Dũng 
Giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hồng Đức 
V.07.01.01 28 01/10/2024 29 01/10/2025 

2 Lê Viết Báu 

Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội 

đồng trường, Trường Đại học 

Hồng Đức 

V.07.01.01 29 01/9/2024 30 01/9/2025 

3 Ngô Chí Thành 

Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu 

trưởng Trường Đại học Hồng 

Đức 

V.07.01.01 23 01/9/2024 24 01/9/2025 

4 Mai Văn Tùng 
Giảng viên cao cấp, Trưởng 
khoa, Khoa Khoa học Xã hội 

V.07.01.01 23 01/9/2024 24 01/9/2025 

5 Lê Tú Anh 
Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng 

khoa, Khoa Khoa học Xã hội 
V.07.01.01 28 01/9/2024 29 01/9/2025 

6 Lê Thị Phượng 
Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng 
khoa, Khoa Khoa học Xã hội 

V.07.01.01 28 01/9/2024 29 01/9/2025 

7 Nguyễn Thị Thúy 
Giảng viên cao cấp, Khoa Khoa 

học Xã hội 
V.07.01.01 28 01/9/2024 29 01/9/2025 

8 Nguyễn Văn Lương 
Giảng viên cao cấp, Khoa Khoa 
học Tự nhiên 

V.07.01.01 15 01/9/2024 16 01/9/2025 

9 Dương Thị Thoan 

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng 

phòng, phòng Đảm bảo chất 

lượng và Khảo thí 

V.07.01.01 27 01/11/2024 28 01/11/2025 



2 

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh 

Mã số chức danh nghề nghiệp, phụ 

cấp thâm niên nhà giáo hiện hưởng 

Mức hưởng phụ cấp 

thâm niên nhà giáo 

mới 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp 

Phụ cấp 

(%) 

Thời gian 

hưởng 

Phụ cấp 

(%) 

Thời gian 

hưởng 

10 Ngô Sĩ Huy 
Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng 
khoa, Khoa Kỹ thuật, công nghệ 

và Truyền thông 

V.07.01.01 16 01/11/2024 17 01/11/2025 

11 Lê Quang Hiếu 

Giảng viên cao cấp, Trưởng 

khoa, Khoa Kinh tế - Quản trị 

kinh doanh 

V.07.01.01 23 01/9/2024 24 01/9/2025 

12 Nguyễn Thị Loan 
Giảng viên cao cấp, Khoa Kinh 

tế - Quản trị kinh doanh 
V.07.01.01 15 01/7/2024 16 01/7/2025 

13 Lê Thị Giang 

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng 

khoa, Khoa Kỹ thuật, Công nghệ 
và Truyền thông 

V.07.01.01 27 01/11/2024 28 01/11/2025 

14 Đinh Ngọc Thức 

Giảng viên cao cấp, Trưởng 

phòng, phòng Thanh tra - Pháp 

chế 

V.07.01.01 19 01/10/2024 20 01/10/2025 

15 
Lương Thị Kim 

Phượng 

Giảng viên cao cấp, Trưởng 

khoa, Khoa Kỹ thuật, Công nghệ 

và Truyền thông 

V.07.01.01 20 01/10/2024 21 01/10/2025 

16 Ngô Xuân Lương 

Giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học, THCS&THPT 
Hồng Đức 

V.07.01.01 28 01/9/2024 29 01/9/2025 

 

Danh sách này có 16 người./. 
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